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DPE KIEM TRA CUOI KY 11
Mon: Ngir van lop 6
(Thoi gian lam bai: 90 phiit, khéng ké thoi gian giao dé)
I. PQC HIEU (6.0 di¢m)
Doc doan trich sau:

Gio day, lodi ngwoi thong tri hau khdp hanh tinh dén mirc ching ta dang ddy cdc
dong thuc vdt hoang da ra khoi bé mat Trdi Pat. Chung ta da su dung hon mot nura dat
dai ciia thé gi6i cho lwong thuc, thanh pho, dwong sd va ham mé; ching ta sit dung hon
40% san luwong so ccfp cua hanh tinh (tcft ca moi thir ché bién tir thuc vit va dong vat), va
ching ta kiém sodt 3/4 lwong nudéc ngot. Con nguoi hién la lodi déng vdt Ién véi sé
liwong nhiéu nhat trén Trdi Pdt va dimg thir hai trong danh sach dé chinh la nhitng con
vit dwoc chiing ta nhan giong dé phuc vy minh. Nhitng thay doi trén cdp dé hanh tinh gio
ddy dang de doa gdy tuyét ching cho 1/5 sinh vit, gdp khodng mét nghin lan ti 1é tuyét
chiing tw nhién - ching ta dd mat mét nira s6 ddng vit hoang da chi trong vong 40 niam
qua...

(Nhiéu tac gia, Thé gidi sé ra sao? NXB Dan tri, Ha Noi, 2020, tr, 38 - 39)

Tra loi cac cau hoi:

Cau 1: Phan trich trén thudc ki€u van ban nao?

A. Ky. C. Nghi luan.
B. Truyén. D. Thong tin.
Céu 2. Tir ndo sau ddy 1a tir muon gbc Han:
A. Puong sa . C. Théng tri.
B. Thay dbi. D. bit dai.

Céu 3: Phan trich trén cung cap cho nguoi doc nhitng thong tin chinh nao?

A. Dija vi théng tri ciia con ngwoi trén Trai DAt va nhirng hau qua ma dia vi d6

gy ra cho doi song ciia mudn loai.

B. Nhiing hoat dong ctia con ngudi trén Trai dat va hiu qua ma nhiing hoat dong d6

gy ra cho doi séng muon loai.

C. Vai trd to 16n ctia con ngudi trén Trai dat va nhitng viéc 1am tac dong toi doi séng

ctia muodn loai.

D. Su tuyét chung cua céc loai sinh vat do nhitng hoat dong cua con ngudi mang lai.
Ciu 4. Tac gia da chimg minh “sw thong tri hau khdap hanh tinh” cia loai ngudi theo
cach nao?

A. Lién tuc dwa ra nhirng so liéu cu thé va cac so sanh cé d9 xac thue cao.

B. Lién tuc dua ra Iy 18 va dan chimg cu thé xac thyc cho thong tin dua ra.

C. Dung lap luan chit ch& dé 1am 1 cho sy thong tri hiu khip hanh tinh cua loai
nguoi.

D. Dua ra nhitng thong tin co ban nhit vé sy thdng tri hau khip hanh tinh cta loai
nguoi.

Cau 5. Cym tr nao sau day la cum danh tu?
A. Puong sa va ham mo.
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B. Nhirng con vit.
C. S6 luong nhiéu nhat.
D. Tuyét chung tu nhién.
Cau 6. Tr “so cdp” trong doan trich ¢ thé duoc dit cing nhom véi tir ndo sau day (tat
ca déu 1a tir muon).

A. Pa cép. B. Trung cép.
C. Thir cap. D. Cao cép.
Cau 7. Tu nao khong thudc nhém tir noi vé cac loai sinh vat?
A. Dong vat. B. Thuc vat.
C. Trai dat. D. Con vét.

Ciu 8. Trang ngit trong cau sau duoc dung dé 1am gi ?

“Gio day, lodi nguoi thong tri hau khdp hanh tinh dén mirc ching ta dang ddy cdc
dong thuc vat hoang da ra khoi bé mat Trdi Bar”

A. Chi nguyén nhan. B. Chi thoi gian.

C. Chi muc dich. C. Chi phuong ti¢n.
Céu 9. Bang trai nghiém cta ban than hodc qua sach, bao, va cac phuong tién thong tin
khac, em hay ké 2 dén 3 hau qua do hién tugng bién d6i khi hau gay ra.
Céu 10. Gia st, em 1a mot tinh nguyén vién tham gia chién dich bao vé moéi trudng, em
hdy dé xuat nhitng viéc lam ¢ y nghia gbp phan bao vé méi trudng?
IL VIET (4,0 diém)

Viét bai vin ké lai mot truyén truyén thuyét ma em yéu thich.

HUONG DAN CHAM PE KIEM TRA CUOI HOC KY II
Mon: Ngir van l6p 6
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K& 2 dén 3 hiém hoa tir thién nhién do hién tugng bién d6i
khi hau ma em di chimg kién hay biét qua sach, bao, va cac
phuong tién thong tin khéc:

+ Hién twong mua 1ii & mién Trung kéo dai bat thuong nam | 1.0
2021.

+ Hién tuong siéu bao hang nam.

+ Hién tuong niang han kéo dai va ning néng bat thudng.
Lwu v: Hoc sinh néu dwoc 2-3 hién tuong, GK cho 1.0
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diém, dwoc 1 hién twong cho 0.5 diém.
10 | Nhimg viéc 1am nhé ndo ma lai c¢6 ¥ nghia 1on gop phan bao 1.0
v€ moi truong:
- Hay str dung xe dap dén trudng thay bang viéc di lai bang
phuong tién xe may, 0 to.
- Han ché va tién t6i khong sir dung bao bi ni 16ng va ong
nhua, chai nhua,...
- Tham gia cham soc cdy xanh & truong va & nha.
- San sang tham gia don vé sinh duong lang, ngd x6m,
truong hoc,...
- Bao vé mdi trudng di d6i véi phat trién kinh té.
- Dung cac chai lo nhya qua sir dung dé trong cdy xanh nho,
tao canh quan xanh sach dep cho ngdi truong, ngoi nha cua
minh.
Lwu v: Hoc sinh néu dwoc 3-4 viéc lam, GK cho 1.0 diém,
dwge 1-2 viéc lam cho 0.5 diém
I | VIET 4.0
a. Pdam bdo bé cuc bdi van tu sw gé‘m 3 phcin: mo bai, than | 0.25
bai, két bai.
b Xdc dinh diing yéu cau ciia de: 0.25
Ké lai mét truyén truyén thuyét bai minh minh thich
c. Ké ngi dung ciu chuyén 3.0
Hoc sinh c6 thé chon cdu chuyén truyén thuyét khac nhau
Nhung dam bao cac yéu cau sau:
- La truyén truyén thuyét.
- K& cac sy viéc theo mot trinh ty hop 1y rd rang.
- Pam bao ddy du cac sy viéc chinh trong cau chuyén gitp
nguoi doc nam duoc cbt truyén.
- Két hop ké miéu ta va biéu cam.
- Y nghia ctia cau chuyén dbi véi ban than.
d. Chinh ta ngit phdp dam bdo chudn chinh ta ngit phdp | 0.25
tiéng Viét.
e. Sang tao loi ké chuyén, loi doi thoai déc thoai sinh dong, | 0.25
sdng tao; bdi viét 16i cuon hdp dan.
MA TRAN PE KIEM TRA CUOI HQC K1 II
MON NGU VAN, LOP 6
Néi Mirc do nhan thirc Tén
KI'| jungdon | Nhanbiét | Thonghiéu | Vandung | 'v9W8 | 8
nian vi kién cao A)
g éhl'rc TNK | T| TNK | T| TNK | T | TNK | T | diém
Q |[L| Q |[L] Q L] Q |L
DPoc | Van ban 3 0 5 0 0 2 0 60
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hiéu | thong tin
2 | Viét | Viét duoc
mot bai
van ke lai
byen g bl 0 | 0 | 1¢| 0 | 1% 4o
truyen
thuyét
hoac )
tich
Tong 15 | 5| 25 |[I15| 0 |30 o |10
Tilé % 20 40% 30% 10% 100
Ti I¢ chung 60% 40%
BAN PAC TA PE KIEM TRA CUOI Ki II
MON: NGU VAN LOP 6
Thoi gian lam bai: 90 phut
Chudng/ Noi S6 cau hoi theo mirc d Téng
Chu dé |dung/Don nhén thirc
T vi kién Mirc d6 Vén
thire danh gia Nhan |Théng| Van | dun
biét | hiéu |dung| g
cao
1 |Doc hiéu| Vanban |Nhan biét: 10
thongtin |- Xé&c dinh dugc phuong
thire bicu dat, thé loai ctia
van ban/doan trich.
- Nhan biét dugc cac chi tiét
trong van ban.
- Nhan biét duge cich thirc
md ta van dé, tuong thuat| 3TN |[STN | 2TL | 0
lai sy ki¢n trong van ban
thong tin.
- Nhén biét dugc cach trién
khai van ban thong tin theo
trat tu thoi gian va theo
quan h¢ nhan qua.
- Nhan ra tor don va tu phtrc
(tr ghép va tr 1ay); tur da
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TT

Chwong/
Chu dé

Noi
dung/Don
vi kién
thire

Mirc do
danh gia

S0 cau héi theo mirc do
nhén thire

Nhan |Théng
biét | hicu

Van
dung

Van
dun

g
cao

nghia va tir dong am, cac
thanh phan cia cau.

Théng hiéu:

- Chi ra dugc méi lién hé
gita céc chi tiét, dir liéu voi
thong tin co ban cua van
ban.

- Tém tit duogc cac y chinh
ciia mdi doan trong mot vin
ban thong tin c6 nhiéu doan.
- Trinh bay duoc tdc dung
cia nhan dé, sa po, dé muc,
chit dém, sb tht tu va dau
dau dong trong vin ban.

- Trinh bay duoc mdi quan
hé giita dic diém vin ban
thuat lai mét sy kién voi
muc dich cua no.

- Giai thich duoc vai tro cua
cac phuong tién giao tiép
phi ngén ngit (hinh anh, sé
lidu,...).

- Xac dinh duoc nghia thanh
ngir thong dung, yéu t6 Han
Vi¢t thong dung; cong dung
cia diu chim phay, diu
ngoac kép duoc st dung
trong van ban.

Van dung:

- Rt ra duoc thong diép,
bai hoc, su kién thuc tién
gan véi ndi dung thong tin
tr van ban/doan trich.-
Danh gid dugc gid tri cua
thong tin trong van ban
hoic cach thic truyén tai
thong tin trong van ban.

VIET

2. Ké lai

Nhan biét:
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Noi
dung/Don
vi kién
thire

Chuong/
Chu dé

TT

Mirc do
danh gia

S0 cau hoi theo murc do
nhan thire

Nhén
biét

Van

dung

Van
dun

g
cao

mot

truyén
truyén
thuyét.

- Nhan biét duogc yéu cau
ctia d& vé kiéu van ban, vé
van dé tu su.

- Xac dinh duoc cach thuc
trinh bay bai van.

Théng hiéu:

- Viét ding vé ndi dung, vé
hinh thac ( tor ngtr, dién dat,
bd cuc vin ban)

Van dung:

- Van dung cac ki nang
dung tir, viét cau.

- Viét duogc bai vin ké lai
truyén truyén thuyét; dam
bao cac su viéc, nhan vat,
10i ké chuyén, cdt truyén;
thé hién cam xuc cta ban
than trudce su viéc duge ké.
Van dung cao:

Viét dugce bai vin ke lai mot
truyén thuyét. Co thé sir
dung ngoéi tha nhat hodc
ngdi thtr ba, ké bang ngdn
nglr cia minh trén co s¢ ton
trong c6t truyén cta dan
gian.

1TL*

Téng

11

Tilé %

20

40

30

10

100

Ti 1€ chung

60

40

100

uigeli.xyz

Trang 6




	Giờ đây, loài người thống trị hầu khắp hành tinh đến mức chúng ta đang đẩy các động thực vật hoang dã ra khỏi bề mặt Trái Đất. Chúng ta đã sử dụng hơn một nửa đất đai của thế giới cho lương thực, thành phố, đường sá và hầm mỏ; chúng ta sử dụng hơn 40% sản lượng sơ cấp của hành tinh (tất cả mọi thứ chế biến từ thực vật và động vật); và chúng ta kiểm soát 3/4 lượng nước ngọt. Con người hiện là loài động vật lớn với số lượng nhiều nhất trên Trái Đất và đứng thứ hai trong danh sách đó chính là những con vật được chúng ta nhân giống để phục vụ mình. Những thay đổi trên cấp độ hành tinh giờ đây đang đe dọa gây tuyệt chủng cho 1/5 sinh vật, gấp khoảng một nghìn lần tỉ lệ tuyệt chủng tự nhiên - chúng ta đã mất một nửa số động vật hoang dã chỉ trong vòng 40 năm qua...
	(Nhiều tác giả, Thế giới sẽ ra sao? NXB Dân trí, Hà Nội, 2020, tr, 38 - 39)
	Câu 1: Phần trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
	A. Ký. C. Nghị luận.
	B. Truyện. D. Thông tin.
	Câu 2. Từ nào sau đây là từ mượn gốc Hán:
	A. Đường sá . C. Thống trị.

